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ĐHCQ CHUẨN

1 15021192 Kim Anh Tuấn 0 945,000 945,000 945,000

2 16020491 Nguyễn Đăng Tuấn -650 630,000 629,350 629,350

3 16021399 Đỗ Huy Linh 0 2,400,000 2,400,000 2,400,000

4 16021477 Nguyễn Văn Khánh 0 630,000 630,000 630,000

5 16021551 Đào Thế Anh 0 945,000 945,000 945,000

6 16021572 Hoàng Thái Hà 0 2,400,000 2,400,000 2,400,000

7 16022441 Nguyễn Duy Hưng 0 1,260,000 1,260,000 1,260,000

8 16022464 Trần Đình Lâm 0 630,000 630,000 630,000

9 17020003 Nguyễn Đình Đại 0 1,260,000 1,260,000 1,260,000

10 17020028 Đỗ Hoàng Khánh 0 2,400,000 2,400,000 2,400,000

11 17020626 Nguyễn Cao Cường 0 2,205,000 2,205,000 2,205,000

12 17020712 Nguyễn Việt Hà 0 945,000 945,000 945,000

13 17020834 Nguyễn Công Khánh 0 1,260,000 1,260,000 1,260,000

14 17020836 Tăng Ngọc Khánh 0 1,260,000 1,260,000 1,260,000

15 17020855 Ngọc Văn Linh 0 8,555,000 8,555,000 8,555,000

16 17021040 Phạm Đình Thi 0 945,000 945,000 945,000

17 17021106 Nguyễn Đăng Tuấn 0 1,260,000 1,260,000 1,260,000

18 17021199 Nguyễn Hoài Nam 0 1,260,000 1,260,000 1,260,000

19 17021393 Phạm Ngọc Tuân 0 1,260,000 1,260,000 1,260,000

20 18020178 Phạm Văn ánh 0 1,575,000 1,575,000 1,575,000

21 18020189 Nguyễn Quang Bách 0 945,000 945,000 945,000

22 18020227 Mẫn Công Chiến 0 630,000 630,000 630,000

23 18020278 Nguyễn Thành Đạt 0 630,000 630,000 630,000

24 18020312 Lê Tiến Đoàn 0 945,000 945,000 945,000

25 18020325 Nguyễn Văn Đức 0 945,000 945,000 945,000

26 18020380 Lê Tuấn Dũng 0 945,000 945,000 945,000

27 18020456 Phạm Xuân Hanh 0 945,000 945,000 945,000

28 18020532 Nguyễn Huy Hoàn 0 945,000 945,000 945,000

29 18020551 Lê Minh Hoàng 0 945,000 945,000 945,000

30 18020677 Lồ Văn Khang 0 945,000 945,000 945,000

31 18020717 Trần Văn Khoa 0 630,000 630,000 630,000

32 18020846 Nguyễn Thành Long 0 945,000 945,000 945,000

33 18020935 Nguyễn Đắc Nam 0 945,000 945,000 945,000

34 18020976 Phú Minh Nhật 0 945,000 945,000 945,000

35 18021004 Nguyễn Minh Phú 0 945,000 945,000 945,000

36 18021092 Đặng Văn Sơn 0 630,000 630,000 630,000

37 18021122 Vũ Trọng Tấn 0 630,000 630,000 630,000

38 18021128 Nguyễn Tiến Thái 0 1,260,000 1,260,000 1,260,000
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39 18021320 Nguyễn Hoàng Trung 0 630,000 630,000 630,000

40 18021340 Dương Văn Trường 0 945,000 945,000 945,000

41 18021450 Dương Văn Xô 0 1,260,000 1,260,000 1,260,000

42 19020025 Đinh Quốc Trung 0 1,890,000 1,890,000 945,000 945,000
03/08/2022 

13:22:29

43 19020046 Nguyễn  Đình Huy 0 1,890,000 1,890,000 1,890,000

44 19020049 Vũ Quế Lâm 0 1,575,000 1,575,000 1,575,000

45 19020077 Trần Trung Hiếu 0 2,205,000 2,205,000 2,205,000

46 19020080 Trần Đình Long 0 945,000 945,000 945,000

47 19020238 Văn Đăng Cường 0 945,000 945,000 945,000

48 19020285 Phạm Trung Hiếu 0 945,000 945,000 945,000

49 19020297 Nguyễn Việt Hoàn 0 945,000 945,000 945,000

50 19020300 Trần Văn Hoàng 0 1,890,000 1,890,000 1,890,000

51 19020321 Trần Quang Huy 0 2,205,000 2,205,000 1,100,000 1,105,000
12/08/2022 

09:12:04

52 19020326 Dương Thái Huy 0 945,000 945,000 945,000

53 19020346 Lê Mạnh Linh 0 945,000 945,000 945,000

54 19020360 Phạm Đức Mạnh 0 1,575,000 1,575,000 1,575,000

55 19020382 Đặng Thị Hà Ngân 0 945,000 945,000 945,000

56 19020394 Phạm Tiến Phúc 0 945,000 945,000 945,000

57 19020418 Lê Duy Sơn 0 945,000 945,000 945,000

58 19020440 Nguyễn Văn Thắng 0 945,000 945,000 945,000

59 19020458 Lê Cảnh Toàn 0 945,000 945,000 945,000

60 19020465 Phan Minh Trọng 0 945,000 945,000 945,000

61 19020501 Nguyễn Đình Bách 0 1,575,000 1,575,000 1,575,000

62 19020507 Nguyễn Công chức 0 1,575,000 1,575,000 1,575,000

63 19020522 Phạm Ngọc Lam Điền 0 630,000 630,000 630,000

64 19020530 Văn Quốc Dũng 0 1,260,000 1,260,000 1,260,000

65 19020534 Nguyễn Văn Duy 0 1,260,000 1,260,000 1,260,000

66 19020571 Nguyễn Viết Long 0 945,000 945,000 945,000

67 19020615 Lê Sỹ Trường Sơn 0 630,000 630,000 630,000

68 19020617 Nguyễn Minh Tân 0 945,000 945,000 945,000

69 19020624 Trần Ngọc Thắng 0 945,000 945,000 945,000

70 19020628 Đinh Duy Thành 0 945,000 945,000 945,000

71 19020646 Bạch Văn Trung 0 630,000 630,000 630,000

72 19020752 Nguyễn Đức Tân 0 2,520,000 2,520,000 2,520,000

73 19020754 Phạm Minh Tân 0 630,000 630,000 630,000

74 19020802 Trịnh Văn Dũng -30,750 1,575,000 1,544,250 1,544,250

75 19020887 Nguyễn Văn Chinh 0 1,890,000 1,890,000 1,890,000

76 19020896 Lê Đàm Hồng Đức 0 1,890,000 1,890,000 1,890,000

77 19020901 Phan Xuân Đức 0 2,520,000 2,520,000 2,520,000

78 19020917 Nguyễn Khánh Hiệp 0 2,520,000 2,520,000 2,520,000

79 19020920 Phạm Trung Hiếu -18,500 1,890,000 1,871,500 1,871,500

80 19020948 Hà Văn Mạnh 0 1,575,000 1,575,000 1,575,000

81 19020963 Trần Văn Ninh 0 1,890,000 1,890,000 1,890,000
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82 19020964 Đoàn Dương Phúc 0 2,520,000 2,520,000 2,520,000

83 19020972 Thân Văn Sơn 0 2,520,000 2,520,000 2,520,000

84 19020989 Vũ Xuân Trường 0 1,575,000 1,575,000 1,575,000

85 19020994 Nguyễn Văn Tuyến 0 1,575,000 1,575,000 1,575,000

86 19020995 Nghiêm Xuân Việt 0 2,520,000 2,520,000 2,520,000

87 19021164 Nguyễn Mạnh Hùng 0 945,000 945,000 945,000

88 19021543 Đặng Văn Chiến 0 945,000 945,000 945,000

89 19021567 Vàng Văn Nhất -780 945,000 944,220 944,220

90 19021576 Dương Kim Trung 0 945,000 945,000 945,000

91 20020035 Vũ Minh Hiếu 0 630,000 630,000 630,000

92 20020038 Nguyễn Thành Công 0 945,000 945,000 945,000

93 20020109 Nguyễn Việt Khoa 0 630,000 630,000 630,000

94 20020161 Trần Vũ Hiếu 0 945,000 945,000 945,000

95 20020253 Lê Anh Đức 0 1,260,000 1,260,000 1,260,000

96 20020358
Nguyễn Đình Huy 

Anh
0 1,575,000 1,575,000 1,575,000

97 20020463 Nguyễn Xuân Quang 0 1,260,000 1,260,000 1,260,000

98 20020489 Nguyễn Kiên Trung 0 945,000 945,000 945,000

99 20020518 Nguyễn Hữu Đạt 0 945,000 945,000 945,000

100 20020520 Nguyễn Thành Đạt 0 1,260,000 1,260,000 1,260,000

101 20020568 Đỗ Công Vinh 0 1,260,000 1,260,000 1,260,000

102 20020615 Phạm Sỹ Tuấn 0 630,000 630,000 630,000

103 20020626 Lương Đức Anh 0 2,520,000 2,520,000 2,520,000

104 20020653 Nguyễn Thị Hà 0 1,890,000 1,890,000 1,890,000

105 20020699 Phạm Ngọc Nhất 0 1,890,000 1,890,000 1,890,000

106 20020731 Ninh Vân Trường 0 1,260,000 1,260,000 1,260,000

107 20020769 Nguyễn Duy Dự 0 630,000 630,000 630,000

108 20020801 Vũ Quang Huy 0 1,260,000 1,260,000 1,260,000

109 20020829 Nguyễn Năng Phúc 0 1,890,000 1,890,000 1,890,000

110 20020896 Đỗ Trung Hiếu 0 1,575,000 1,575,000 1,575,000

111 20020980 Nguyễn Văn Đạt 0 945,000 945,000 945,000

112 20021045 Đỗ Như Quyền 0 1,260,000 1,260,000 1,260,000

113 20021215
Nguyễn Doãn Tuấn 

Anh
0 1,890,000 1,890,000 1,890,000

114 20021229 Chu Văn Đức 0 1,260,000 1,260,000 1,260,000

115 21020012 Vũ Minh Điềm 0 1,260,000 1,260,000 1,260,000

116 21020019 Nguyễn Châu Khanh 0 1,890,000 1,890,000 1,890,000

117 21020119 Trần Mạnh Dũng 0 2,205,000 2,205,000 2,205,000

118 21020123 Nguyễn Tiến Hoàng 0 3,780,000 3,780,000 3,780,000

119 21020264 Nguyễn Quang Vinh 0 1,890,000 1,890,000 1,890,000

120 21020268 Nguyễn Thành Dũng 0 630,000 630,000 630,000
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121 21020273
Dương Nguyễn Việt 

Anh
0 1,260,000 1,260,000 1,260,000

122 21020299 Nguyễn Thành Đạt 0 1,890,000 1,890,000 1,890,000

123 21020504 Trần Văn Việt 0 1,260,000 1,260,000 1,260,000

124 21020558 Nguyễn Đức Anh 0 630,000 630,000 630,000

125 21020768 Nguyễn Văn Khang 0 3,465,000 3,465,000 3,465,000

126 21020771 Quan Trung Kiên 0 630,000 630,000 280,000 350,000
10/08/2022 

17:08:29

127 21020772
Nguyễn Bá Hoàng 

Kim
0 630,000 630,000 630,000

128 21020817
Nguyễn Vũ Phương 

Đông
0 1,260,000 1,260,000 1,260,000

129 21020860 Nguyễn Quang Tùng 0 945,000 945,000 945,000

130 21020886 Nguyễn Thanh An 0 2,520,000 2,520,000 2,520,000

131 21020945 Đặng Đình Trung 0 1,260,000 1,260,000 560,000 700,000
10/08/2022 

21:12:10

132 21021029 Nguyễn Văn Sỹ 0 1,260,000 1,260,000 1,260,000

133 21021052 Bùi Quốc Trưởng 0 1,260,000 1,260,000 1,260,000

134 21021088 Nguyễn Đức Hiếu 0 1,260,000 1,260,000 1,260,000

135 21021101 Nguyễn Tùng Lâm 0 630,000 630,000 630,000

136 21021123 Lê Đức Thành 0 630,000 630,000 630,000

137 21021449 Lê Anh Tuấn 0 630,000 630,000 630,000

138 21021677 Nguyễn Đình Vũ 0 1,575,000 1,575,000 1,575,000

ĐHCQ CLC TT23

1 16020156 Lê Phong 0 5,600,000 5,600,000 5,600,000

2 16022404 Lưu Trường Giang 0 5,600,000 5,600,000 5,600,000

3 17020499 Phạm Minh Đức 0 3,500,000 3,500,000 3,500,000

4 17021222 Nguyễn Tuấn Duy 0 2,100,000 2,100,000 2,100,000

5 17021269 Nguyễn Kiều Hưng 0 2,800,000 2,800,000 2,800,000

6 17021309 Trần Hải Nam 0 2,100,000 2,100,000 2,100,000

7 18020035 Mai Hoàng Long 0 2,100,000 2,100,000 2,100,000

8 18020229 Trần Thế Chiến 0 4,200,000 4,200,000 4,200,000

9 18020559 Đặng Huy Hoàng 0 2,100,000 2,100,000 2,100,000

10 19020099 Nguyễn Việt Hoàng 0 6,400,000 6,400,000 6,400,000

11 19020104 Nguyễn Ngọc Khang 0 3,200,000 3,200,000 3,200,000

12 19021046 Phạm Minh Hiếu 0 1,600,000 1,600,000 1,600,000

13 19021071 Đỗ Đức Thanh Lâm 0 6,400,000 6,400,000 6,400,000

14 19021095 Trịnh Hồng Quân 0 2,400,000 2,400,000 2,400,000

15 19021259
Nguyễn Trường 

Giang
0 3,200,000 3,200,000 3,200,000

16 19021291 Dương Việt Hùng 0 5,600,000 5,600,000 5,600,000

17 19021383 Nguyễn Anh Tuấn 0 3,200,000 3,200,000 3,200,000
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18 20020075
Dương Đình Ngọc 

Bách
0 9,600,000 9,600,000 8,000,000 1,600,000

10/08/2022 

15:47:55

19 20020152 Đoàn Minh Quân 0 3,200,000 3,200,000 3,200,000

20 20020279 Hà Nam Anh 0 3,200,000 3,200,000 3,200,000

21 20020331 Nguyễn Thành Tài 0 3,200,000 3,200,000 3,200,000

22 20020351 Nông Văn Mạnh 0 3,200,000 3,200,000 3,200,000

23 20021110 Nguyễn Thành Đạt 0 4,800,000 4,800,000 4,800,000

24 20021127 Nguyễn Duy Hiếu 0 1,600,000 1,600,000 1,600,000

25 20021182 Nguyễn Văn Thám 0 1,600,000 1,600,000 1,600,000

26 20021538 Mai Mạnh Huy 0 2,400,000 2,400,000 2,400,000

27 21020168 Vũ Việt Anh 0 3,200,000 3,200,000 3,200,000

28 21020695 Nguyễn Đình Lâm 0 5,600,000 5,600,000 5,600,000

29 21020700 Nguyễn Quang Nhật -2,910 3,200,000 3,197,090 3,197,090

30 21021353 Đặng Ngọc Quang 0 3,200,000 3,200,000 3,200,000

31 21021360 Bùi Công Sơn -10,910 2,400,000 2,389,090 2,389,090

32 21021377 Nguyễn Phú Trọng 0 1,600,000 1,600,000 1,600,000


